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I/Phần Thư mục, tệp
Câu 1:  Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng của thư mục?
A/  [image: ]			B/ [image: A picture containing text
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Description automatically generated]         		D/ [image: ]     
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Câu 2:  Em hãy chỉ ra đâu không là biểu tượng của tệp?
[bookmark: _heading=h.1fob9te]A/  [image: Icon

Description automatically generated]			B/ [image: A picture containing text
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Description automatically generated]          		D/ [image: ]     
Câu 3: Đâu là biểu tượng của ổ đĩa trong các hình sau?
A/  [image: ]			B/ [image: A picture containing text

Description automatically generated]			C/ [image: ]          		D/ [image: ]     
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Câu 4: Câu nào sau đây đúng khi nói về ổ đĩa?
[bookmark: _heading=h.2et92p0]	A/ Là nơi chứa các thư mục và tệp.			B/ Là nơi chứa các thư mục con.
	C/ Là nơi chứa các phần mềm máy tính.		  	D/ Là nơi chứa các tệp thông tin.
Câu 5: Câu nào sau đây đúng khi nói về thư mục?
	A/ Là nơi chứa các thư mục con và ổ đĩa.		B/ Là nơi chứa các thư mục con và tệp.
	C/ Là nơi chứa các ổ đĩa của máy tính.		D/ Là nơi chứa các tệp và ổ đĩa.
Câu 6: Tệp tin dùng để làm gì?
A/ Lưu trữ thông tin trong máy tính.		       	B/ Chứa các thư mục con.
C/ Lưu các thư mục con và ổ đĩa.		  	D/ Lưu trữ các phần mềm máy.
Câu 7: Khi em vẽ một bức tranh và lưu vào máy tính, tệp đó được gọi là tệp gì?
	A/ Tệp âm thanh.	B/ Tệp hình ảnh. 	C/ Tệp văn bản.		D/ Tệp thông tin.
Câu 8:  Khoanh vào lệnh đổi tên thư mục.
A/ Open.		B/ Delete.			C/ Rename.			D/ Copy.
Câu 9: Lệnh nào sau đây dùng để xóa một thư mục?
	A/ Cut. 	B/ Rename.	C/ Open.		  	D/ Delete.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Câu 10: Vì sao em nên lưu trữ các tệp cùng loại trong cùng một thư mục?
	A/ Để quản lí và tìm kiếm được dễ dàng.		B/ Để máy tính nhẹ hơn, chạy nhanh hơn.
	C/ Để dễ mở các tệp trên máy tính.	D/ Để phần mềm máy tính chạy nhanh hơn.
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Câu 11: Câu nào đúng khi nói về lợi ích của việc lưu trữ, sắp xếp thông tin trên máy tính theo cấu trúc cây thư mục?
[bookmark: _heading=h.4d34og8]A/ Để máy tính có thể lưu trữ được nhiều thông tin hơn.     	
B/ Để giúp cho việc tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn.     	.        
C/ Để tạo được nhiều thư mục hơn.     	  
D/ Để máy tính dễ dàng nhận biết thông tin được lưu trữ.
Câu 12. Câu nào sau đây là sai?
A. Một ổ đĩa có thể chứa nhiều thư mục.
B. Một thư mục có thể chứa nhiều tệp và thư mục con.
C. Thư mục có thể chứa nhiều thư mục con cùng tên.
D. Có thể có hai tệp cùng tên nằm ở hai thư mục khác nhau.
II/Phần Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính
Câu 1:  Em hãy chỉ ra đâu không là thông tin cá nhân của em?
A/ Họ tên, ngày sinh của em.			B/ Địa chỉ, số điện thoại nhà em.	
C/ Ảnh chụp gia đình em.         		D/ Thời khóa biểu của lớp em.     
Câu 2: Thông tin cá nhân và gia đình có thể được trao đổi trên Internet bằng cách nào?
A/ Viết thư có thông tin cá nhân gửi qua đường bưu điện. 			
B/ Gửi và nhận qua tin nhắn, thư điện tử hay chia sẻ trên mạng xã hội.		
C/ Trò chuyện hay cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại.
D/ Viết sơ yếu lí lịch gửi giáo viên đầu năm học.     
Câu 3: Những thông tin nào sau đây không nên chia sẻ khi sử dụng Internet?
	A/ Địa chỉ nhà hoặc thông tin cá nhân của em.			
	B/ Tên một cuốn truyện tranh em đang theo dõi.
	C/ Số điện thoại cấp cứu khi bị tai nạn.
  	D/ Địa chỉ công an phường nơi em sống.
Câu 4: Việc nên làm khi em được nhận được một địa chỉ trang web lạ.
A/ Tự ý truy cập ngay trang web đó.		       	
B/ Nhắn tin lại cho người lạ để hỏi thông tin.
C/ Báo cho bố mẹ, thầy cô nhờ sự giúp đỡ.		  	
D/ Chia sẻ địa chỉ cho các bạn trong lớp cùng vào.
Câu 5:  Vì sao em nên bảo vệ thông tin cá nhân?
A/ Để tránh kẻ xấu đánh cắp và gây hại cho mình.		
B/ Để tránh việc mất thông tin các nhân.			
C/ Để tránh người khác biết các thông tin của mình.
D/ Để tránh nhầm lẫn thông tin với người khác.
Câu 6: Vì sao em nên đặt mật khẩu cho điện thoại hay máy tính?
	A/ Tránh mất điện thoại và máy tính.
  	B/ Để không ai có thể xem được máy tính và điện thoại.
	C/ Đặt mật khẩu theo yêu cầu của máy tính và điện thoại.		  	
	D/ Tránh mất thông tin cá nhân và gia đình.
Câu 7: Em nên làm gì khi tham gia vào mạng Internet?
A/ Kết bạn với những người chưa quen biết.     	
B/ Tham gia các trò chơi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân.          
C/ Đưa hình ảnh gia đình chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội.     	  
D/ Không khai báo thông tin cá nhân và truy cập vào các trang web lạ.
Câu 8: Hãy điền các cụm từ: “bảo vệ, gây hại, thông tin cá nhân” vào chỗ chấm cho thích hợp.
a) Các thông tin như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, ảnh chụp căn cước là những ……………….. có thể được trao đổi nhờ máy tính.
b) Khi giao tiếp qua máy tính, mọi người cần có ý thức …………………….. thông tin cá nhân.
c) Nếu để lộ thông tin cá nhân, người xấu có thể lợi dụng để ………….. cho người bị lộ thông tin và gia đình họ.
III/Phần Bài trình chiếu
Câu 1:  Để khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?
A/ [image: Icon

Description automatically generated]			B/ [image: Icon

Description automatically generated]			C/ [image: A picture containing indoor, sport

Description automatically generated]         		D/ [image: Text, icon

Description automatically generated]     
Câu 2:  Em nháy vào nút lệnh nào sau đây để thoát khỏi phần mềm trình chiếu PowerPoint? 
A/ [image: ] 			B/ [image: ]			C/  [image: A picture containing shape

Description automatically generated]         		D/  [image: Icon

Description automatically generated]  
Câu 3: Nút lệnh nào giúp em lưu bài trình chiếu?
A/  [image: ]			B/ [image: ]			C/ [image: Icon

Description automatically generated]          		D/ [image: A picture containing shape

Description automatically generated]     
    
Câu 4: Khoanh vào lệnh chèn hình ảnh vào trang chiếu?
A/ Home\Pictures.	B/ Insert\Pictures.		C/ File\Pictures.        	D/ File\Save.  
Câu 5: Đâu là lệnh lưu mới trang trình chiếu?
A/ Home\Save.		B/ Insert\Pictures.		C/ File\Open.        	D/ File\Save.  
Câu 6: Để mở tệp trình chiếu đã lưu, ta thực hiện lệnh:
A/ Home\Save.		B/ Insert\Pictures.		C/ File\Open.    	D/ File\Save.  
Câu 7: Muốn thực hiện trình chiếu em gõ phím nào?
	A/ F5.	B/ Esc.	C/ F3.			D/ Enter.
Câu 8: Đang ở chế độ trình chiếu, em gõ phím nào để thoát chế độ trình chiếu?
	A/ F2.	B/ Enter.	C/ F5.			D/ Esc.
Câu 9: Sắp xếp các thao tác bên dưới theo thứ tự để thực hiện việc chèn hình ảnh vào trang chiếu.
[image: ]					1. Chọn Pictures.			
	2. Nháy chuột vào thẻ Insert.
	3. Nháy chuột vào nút lệnh Insert.					
	4. Mở thư mục chứa tệp ảnh, chọn tệp ảnh.
A/ 1 -> 3 -> 2 -> 4.						B/ 2 -> 1 -> 4 ->3.	
C/ 4 -> 2 -> 3-> 1.						D/ 3 -> 2 -> 1-> 4.
Câu 10: Sắp xếp các thao tác bên dưới theo thứ tự để mở tệp trình chiếu đã lưu.
[image: ]
	1. Tại cửa sổ Open, chọn tệp trình chiếu.			
	2. Nháy chuột vào File, chọn Open.
					3. Khởi động MS PowerPoint.			
					4. Nháy chuột vào nút lệnh Open.
A/ 2 -> 1 -> 3-> 4.						B/ 1 -> 3 -> 2-> 4.
	C/ 4 -> 3 -> 1-> 2.						D/ 3 -> 2 -> 1 -> 4.	
Phần thực hiện công việc
Câu 1: Em hãy sắp xếp những việc dưới đây theo thứ tự đúng để hướng dẫn bạn nhỏ thực hiện trước khi đi học buổi sáng.
	1. Ăn sáng	2. Thay quần áo	3. Vệ sinh cá nhân			
	4. Đi giày dép	5. Cầm cặp sách
	Thứ tự đúng là:
	A/ 1⭢  2⭢  3⭢  4⭢  5.	B/ 2⭢  1⭢  3⭢  5⭢  4.	C/ 3⭢  2⭢  1⭢  4⭢  5.	D/ 3⭢  1⭢  2⭢  5⭢  4.
Câu 2: Em hãy sắp xếp các hình dưới đây theo thứ tự các bước vẽ máy bay.
	[image: Diagram

Description automatically generated]	[image: ]	[image: Shape, arrow

Description automatically generated]	[image: Diagram

Description automatically generated]	
	Thứ tự đúng là:
	A/ 1⭢  2⭢  4⭢  3 .	B/ 2⭢  1⭢  4⭢  3.	C/ 1⭢  2⭢  3⭢  4.	D/ 2⭢  1⭢  3⭢  4.
Câu 3: Em hãy điền cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn (đào hố, đặt cây vào hố, lấp đất, tưới nước) vào chỗ chấm để hướng dẫn hai bạn nhỏ thực hiện nhiệm vụ trồng cây của mình.
	[image: ]		[image: ]
	Bước 1: 		Bước 2:	
	[image: ]		[image: ]
	Bước 3:		Bước 4: 	
Phần Công việc được thực hiện theo điều kiện
Câu 1: Trong câu “Nếu bạn chăm học thì bạn sẽ được điểm cao.” Em hãy xác định đâu là điều kiện ?
	A. bạn chăm học		B. bạn sẽ được điểm cao
	C. được điểm cao		D. chăm học	
Câu 2: Trong câu “Nếu hôm nay trời không mưa thì em được đi siêu thị.” Em hãy xác định đâu là việc cần phải thực hiện?
	A. không mưa		B. hôm nay trời không mưa
	C. đi siêu thị		D. em được đi siêu thị	
Câu 3: Điền từ “Nếu, thì” vào chỗ chấm để hoàn thành các câu dưới đây.
	a. …… ngày mai trời vẫn không mưa …… mẹ sẽ tưới nước cho vườn rau.
	b. …… trên máy tính không có thông tin em cần …… em sẽ nhờ bố hỗ trợ để tìm trên Internet.
	c. …… biết số đo chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật …… em tính được chu vi, diện tích của hình chữ nhật đó.
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Câu 1: Làm thước kẻ (SGK) trang 42.
Câu 2: Làm biển báo giao thông (SGK) trang 47.
[bookmark: _GoBack]Câu 3: Làm xe đồ chơi (SGK) trang 56.
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